ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 12

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN/NGÀY

LỚP MẦM (3-4 TUỔI)

GIÁO VIÊN: DƯƠNG THỊ ÁNH LOAN

TUẦN 01 - THÁNG 12/2024 (02/12/2024 – 06/12/2024)

	HÌNH
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	THỨC
	02/12/2024
	03/12/2024
	04/12/2024
	05/12/2024
	06/12/2024

	ĐÓN
	- Trẻ chơi láp ráp.
	- Trẻ biết tự giác
	- Tập cho trẻ có thói
	- Cho trẻ chơi
	-Trẻ giúp cô lau

	TRẺ
	- Trẻ biết cất ba lô
	để đồ dùng của mình
	quen khi làm sai
	đồ chơi lắp ráp.
	kệ và sắp xếp lại

	
	
	đúng ngăn tủ.
	phải biết xin lỗi.
	
	đồ chơi trên kệ.

	
	và dép của mình
	
	
	- Nhắc trẻ rửa tay
	

	
	vào đúng ngăn tủ.
	-Nhắc trẻ rửa tay
	- Trẻ biết cất ba lô
	trước khi vào lớp
	

	
	
	trước khi vào lớp.
	và dép của mình
	
	

	
	
	
	vào đúng ngăn tủ.
	
	

	
	
	
	
	
	

	THỂ
	- Trẻ thực hiện các
	-Trẻ thực hiện các
	- Trẻ thực hiện các
	- Trẻ thực hiện các
	- Trẻ thực hiện các

	DỤC
	động tác thể dục
	động tác múa dân vũ
	động tác thể dục
	động tác múa dân vũ
	động tác thể dục

	SÁNG
	theo nhạc.
	rửa tay - baby shark.
	theo nhạc.
	rửa tay - baby shark.
	theo nhạc.

	
	
	
	
	
	

	GIỜ
	NDGH1: Bước
	NDGH1: Tách một
	NDGH1: Tạo hình:
	NDGH1:  Ngôn
	NDGH1: MTXQ

	HỌC
	lên, xuống bục
	nhóm đối tượng 3
	Vẽ đàn gà con
	ngữ: Nghe hiểu nội
	Quan sát con gà

	
	cao (cao 30 cm).
	thành các nhóm nhỏ
	
	dung truyện “Cáo
	mái

	
	
	hơn.
	
	thỏ và gà trống”
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	
	
	

	
	NDGH 2: Làm tập
	NDGH 2: Rèn kỹ
	NDGH2: Đọc thơ:
	NDGH2: Âm nhạc:
	NDGH2: Làm tập

	
	tạo hình In bộ lông
	năng bước lên xuống
	Mười quả trứng
	Dạy hát “Đàn gà
	KPXH trang 10

	
	gà trang 4.
	bục cẩn thận.
	tròn
	con"
	

	
	
	
	
	
	

	VUI
	*Góc xây dựng:
	*Góc phân vai:
	*Góc xây dựng:
	*Góc phân vai:
	*Góc xây dựng:

	CHƠI
	Vườn thú nhỏ
	Món ngon nhà làm
	Vườn thú nhỏ xinh
	Món ngon nhà làm
	Vườn thú nhỏ xinh

	TRONG
	
	
	
	
	

	LỚP
	xinh
	* Nội dung cốt
	Trang bị đồ chơi:
	*Nội dung cốt
	Mô hình xây dựng

	
	
	
	
	chuyện chứa đựng
	

	
	*Ý tưởng xây
	chuyện chứa đựng
	- Bộ đồ chơi xây
	trong trò chơi:
	-Đa dạng về đề tài

	
	dựng:
	trong trò chơi:
	
	
	

	
	
	
	dựng
	- Hiện thực đa dạng
	(nhà, hàng rào, tàu,

	
	-  Hiện diện sau
	- Hiện thực đa dạng
	- Bộ đồ chơi lắp ráp
	được phản ánh trong
	ôtô, chuồng thú

	
	khi mô hình được
	được phản ánh trong
	
	trò chơi: Sinh hoạt
	bằng các nguyên vật

	
	làm xong.
	trò chơi: Sinh hoạt
	- Khối gỗ, khối bitis
	của bé ở gia đình,
	liệu như hộp bánh

	
	
	của bé ở gia đình,
	
	trường học lao động
	plan, sữa susu, các

	
	*Kỹ năng xây
	
	
	
	

	
	
	trường học lao động
	- Các loại đồ chơi
	gần gũi.
	khối gạch bằng

	
	dựng:
	gần gũi
	
	
	nhựa, gỗ…)

	
	
	
	xây dựng bằng
	
	

	
	
	
	
	* Kỹ năng chơi
	

	
	- Biết kết hợp 2-
	* Kỹ năng chơi đóng
	nguyên vật liệu: cây
	
	-Trẻ chơi ở mức

	
	
	
	
	đóng vai:
	

	
	3loại đồ chơi vật
	vai:
	xanh, hàng rào, bồn,
	
	chủ động nhưng  có

	
	liệu xây dựng
	
	hoa các loại, các
	- Chơi với tình
	sự gợi ý hỗ trợ của

	
	- Khi xây xong mô
	- Chơi với tình huống
	con vật nhựa.
	huống giả bộ đa
	giáo viên hoặc chơi

	
	
	giả bộ đa dạng.
	- Cô tạo tình huống
	dạng.
	ở mức cần có

	
	hình trẻ biết dùng
	
	
	
	sự giúp

	
	các lõi chỉ, ống
	- Biện pháp hướng
	là giám đốc công ty
	- Biện pháp hướng
	

	
	
	
	
	
	đỡ thường xuyên

	
	giấy, hoa để làm
	dẫn:
	xây dựng đến kiểm
	dẫn:
	của giáo viên

	
	hàng rào, đèn
	
	tra công trình và
	
	

	
	đường thể hiện
	+Cung cấp nội dung
	đưa bản vẽ yêu cầu
	+ Cung cấp nội dung
	- Cô tạo tình huống

	
	ranh giới của mô
	chơi khi thật sự cần
	nhân viên xây dựng
	chơi khi thật sự cần
	là giám đốc công ty

	
	hình mình vừa xây.
	thiết.
	hoàn thành xây
	thiết.
	xây dựng đến kiểm

	
	
	
	vườn thú mi ni cho
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*Góc tạo hình:

Trẻ biết tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích:

· Phương tiện: Giấy thủ công, bút màu, màu nước, ống hút cắt tua.

*Góc âm nhạc:

Vận động theo ý thích khi hát, nghe các bài hát bản nhạc quen thuộc.

· Hát theo và nhún nhảy, lắc lư các bài hát: Chú thỏ con, cá vàng bơi, rửa mặt như mèo, hai con thằn lằn con.



+Cô chơi cùng trẻ, tạo tình huống để nội dung chơi thêm đa dạng.

*Góc học tập:

· Cô cùng chơi với trẻ, hướng dẫn

trẻ cách chơi các các bài tập.

· Khuyến khích động viên trẻ tham gia các loại trò chơi: Phân nhóm gia súc, gia cầm qua hình ảnh, tìm bóng các con vật, ráp thẻ hình có số chấm tròn tương ứng với thẻ hình ảnh số lượng thức ăn của con vật

*Trò chơi phát triển óc sáng tạo

· Chơi với bàn tay, ịn dấu tay.



các con vật gần gũi, có cây xanh, vườn hoa đẹp.

*Góc tạo hình:

· Nội dung chơi: Tô, vẽ theo ý thích
· Phượng tiện: Giấy nhiều kích cỡ, màu sáp, màu nước, bút lông

· Biện pháp hướng dẫn:

· Trẻ tô màu các con vật và vẽ thêm các chi tiết theo ý thích



+Cô chơi cùng trẻ, tạo tình huống để nội dung chơi thêm đa dạng.

*Góc đọc sách

· Trẻ sử dụng rối que, nhân vật rời kể câu chuyện mà trẻ thích theo ngôn ngữ của trẻ.

· Cô quan sát, gợi ý trẻ thể hiện nhân vật.

· Cô đóng vai chơi cùng trẻ.



tra công trình và đưa bản vẽ yêu cầu nhân viên xây dựng hoàn thành xây vườn thú mi ni cho các con vật gần gũi, có cây xanh, vườn hoa đẹp.

*Góc học tập:

· Cô cùng chơi với trẻ, hướng dẫn

trẻ cách chơi các các bài tập.

· Khuyến khích động viên trẻ tham gia các loại trò chơi.

*Trò chơi phát triển cảm giác tri giác

· Chiếc túi kỳ diệu

· Domino

*Trò chơi phát triển ngôn ngữ

· Đoán xem con gì?
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*Trò chơi rèn luyện

trí nhớ. Đoán bức

tranh bí mật.

	VUI
	*Quan sát: Con
	*Trò chơi vận động:
	- Biết chơi một số
	*Trò chơi vận
	*Trò chơi dân

	CHƠI
	gà con
	Ném bóng vào chậu
	trò chơi dân gian:
	động: Ném bóng
	gian: Mèo đuổi

	NGOÀI
	Cô cho trẻ tìm và
	- Cô giới thiệu trò
	*Trò chơi dân
	vào chậu.
	chuột

	TRỜI
	
	
	
	
	

	
	phát hiện gà con ở
	chơi
	gian: Mèo đuổi
	- Cô hỏi lại trẻ cách
	-Cô hỏi lại trẻ cách

	
	khu vực vườn
	Luật chơi:
	chuột
	chơi và luật chơi đã
	chơi và luật chơi đã

	
	trường.
	
	
	giới thiệu.
	giới thiệu.

	
	
	Ném bóng vào chậu,
	-Cô hỏi lại trẻ cách
	
	

	
	Hỏi trẻ:
	nếu nhiều quả không
	chơi và luật chơi đã
	-Tiến hành cho trẻ
	-Tiến hành cho trẻ

	
	+Con vật này là
	bị nảy ra ngoài là
	giới thiệu.
	chơi
	chơi

	
	
	thắng cuộc.
	
	
	

	
	con gì?
	Cách chơi:
	-Tiến hành cho trẻ
	- Trẻ chơi cát, nước:
	*Chơi tự do: chạy

	
	+Nó có mấy chân?
	Giáo viên hướng dẫn
	chơi
	
	xe đạp, các

	
	
	chuẩn bị 2 cái chậu, 6
	
	
	đồ chơi ngoài sân.

	
	
	quả bóng,vẽ 1vạch
	
	
	

	
	
	chuẩn cách xa cái
	
	
	


· Lông màu gì, bộ lông có cảm giác thế nào?

*Trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột

Luật chơi: Chuột chạy,mèo đuổi bắt. Nếu chuốt chạy được hai vòng mà mèo chưa bắt được là mèo thua cuộc.

Cách chơi:

Cô hướng dẫn cho trẻ xếp thành vòng tròn rộng và giơ tay cao để làm hang. Chọn ra hai bạn, một bạn làm mèo, một bạn làm chuột. Ban đầu để mèo và chuột đứng cách nhau một khoảng 2m. Khi nghe hiệu lệnh “đuổi bắt” thì chuột lo chạy luồn



chậu.

Đặt 2 cái chậu thành hang ngang cách vạch chuẩn 1,5 – 2m, cái nọ cách cái kia 1m. Chia trẻ thành 2 nhóm xếp hàng dọc dưới vạch chuẩn, lần lượt cho trẻ đứng vào vạch chuẩn, mỗi trẻ ném 3 lần theo hiệu lệnh của người hướng dẫn.

Giáo viên hướng dẫn gợi ý cho trẻ tìm cách ném để bóng không nảy ra khỏi chậu. Ném bóng xong, trẻ lên nhặt bóng về để ở vạch chuẩn cho bạn tiếp theo, rồi đứng xuống ở cuối hàng. Trẻ thay nhau chơi cho đến hết lượt

*Chơi tự do:

Cho trẻ chọn một số trò chơi cô chuẩn bị trong thùng đồ chơi ngoài trời của lớp.



*Chơi tự do: chạy xe đạp, các đồ chơi ngoài sân ....
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· Chơi cát: in hình, xúc cát lên xe, xây lâu đài…

· Chơi nước: đong nước.

*Chơi tự do: Cho

trẻ chọn một số trò

chơi cô chuẩn

bị trong thùng đồ chơi ngoài trời của lớp. Khuyến khích trẻ tự bày trí đồ chơi như trải thảm bật ô, lấy vòng bỏ vào rổ, bố trí các trục ném rồi rủ bạn cùng chơi.

6
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	lách qua các ngách
	Khuyến  khích trẻ tự

	hang để trốn mèo.
	bày trí đồ chơi như

	Mèo phải nhanh
	trải thảm bật cô, lấy

	chân rượt đuổi và
	vòng bỏ vào rổ, bố trí

	chạm tay vào chuột
	các trục ném rồi rủ

	để bắt.
	bạn cùng chơi


*Chơi tự do:

· Cô cho trẻ làm các chú thỏ bật cùng nhau với kỹ năng: Bật tại chỗ, chạy xe đạp, các đồ chơi ngoài sân ....
	ĂN
	Gập, đan các ngón
	Nhận dạng các hình
	Hỏi trẻ về thực đơn
	- Tuyên dương
	Mối liên hệ đơn giản

	NGỦ
	tay vào nhau, quay
	trong thực tế: tam
	trong ngày, nhắc
	trẻ biết phụ giúp cô
	giữa con vật quen

	VỆ
	ngón tay cổ tay,
	giác, chữ nhật.
	nhở không nói
	bày bàn ghế, bình
	thuộc với môi

	SINH
	xoay tròn cổ tay
	Cô cho trẻ quan sát
	chuyện, cười giỡn
	hoa khi ăn cơm.
	trường sống của

	
	cùng cô và các bạn
	
	khi ăn.
	Khuyến khích các
	chúng.

	
	luyện cơ cổ tay.
	và thi đua phát biểu
	
	bạn khác đăng ký
	Cô củng cố kiến

	
	
	về các đồ dùng và
	
	giúp cô chuẩn bị giờ
	

	
	
	tranh treo trong lớp.
	
	ăn vào ngày mai.
	thức về môi trường

	
	
	Mỗi lần cô giơ 1 hình
	
	
	sống của các con

	
	
	hình học thì nhóm
	
	
	vật. Cô giơ tranh

	
	
	nào xung phong trước
	
	
	môi trường, trẻ nói

	
	
	sẽ trả lời. Nhóm nào
	
	
	tên con vật

	
	
	có lượt phát biểu
	
	
	

	
	
	nhiều hơn sẽ được
	
	
	

	
	
	thưởng.
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HOẠT

ĐỘNG

CHIỀU



Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.

Cô phát phomai chiều cho bạn suy dinh dưỡng, thấp còi của lớp và giải thích rằng các bạn nên có chế độ ăn hợp lý và khỏe mạnh mới phát triển bình thường mới có đủ tinh thần học hỏi để tiếp thu kiến thức và có thể làm việc kiếm tiền bình thường khi lớn lên như ba mẹ.



· Chấp nhận vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giày khi đi học.

Việc mặc thêm các trang phục bảo hộ cơ thể không phải là việc làm xấu vì bảo vệ được sức khỏe cho bản thân sẽ giúp mình hoạt động vui vẻ năng động suốt

cả ngày



Đọc đồng dao: đi cầu đi quán.



Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép.

Cô nhắc trẻ luôn có từ dạ trước câu nói hoặc câu trả lời với người lớn, luôn cảm ơn khi nhận được đồ hoặc sự giúp đỡ của người khác.



Trẻ có một số hành

vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở.

Cô nhắc nhở trẻ khi ho hoặc hắt xì phải co tay và giơ phần khuỷu tay lên mũi miệng để chắn giọt bắn chứa bệnh từ mình sang người đối diện, bàn tay cũng không tiếp xúc giọt bắn sẽ hạn chế việc vô tình cầm nắm vào đồ vật mà bạn khác có thể sẽ chạm lên.

TUẦN 02 - THÁNG 12/2024 (09/12/2024 – 13/9/2024)
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	HÌNH
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ

	THỨC
	09/9/2024
	10/9/2024
	11/9/2024
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THỨ NĂM

12/9/2024



THỨ SÁU
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13/9/2024
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	ĐÓN
	- Trẻ quan sát và trò
	- Trẻ biết tự giác
	-Trẻ nghe và hát
	- Trẻ biết chào ba mẹ,
	- Trẻ chơi láp ráp.

	TRẺ
	chuyện về các tranh
	để đồ dùng của
	những bài hát cô mở
	chào cô khi đến lớp
	- Trẻ biết cất ba lô và

	
	vẽ trong lớp.
	mình đúng ngăn
	sẵn.
	
	

	
	
	tủ.
	
	- Nhắc trẻ rửa tay
	dép
	của
	mình  vào

	
	- Trẻ biết chào cô
	
	- Trẻ biết cất ba lô và
	trước khi vào lớp.
	đúng ngăn tủ.

	
	khi đến lớp.
	- Nhắc trẻ rửa tay
	dép của mình vào
	
	
	
	

	
	
	trước khi vào lớp
	đúng ngăn tủ.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	THỂ
	- Trẻ thực hiện các
	- Trẻ thực hiện
	- Trẻ thực hiện các
	- Trẻ thực hiện các
	- Trẻ thực hiện các

	DỤC
	động tác thể dục
	các động tác múa
	động tác thể dục
	động tác múa dân vũ
	động
	tác
	thể dục

	SÁNG
	theo nhạc
	dân vũ rửa tay -
	theo nhạc
	rửa tay - baby shark
	theo nhạc
	

	
	
	baby shark
	
	
	
	
	

	GIỜ
	NDGH1: Hoạt
	NDGH1: Toán:
	NDGH1: Tạo
	NDGH 1: Ngôn ngữ:
	NDGH 1: MTXQ

	HỌC
	động thể chất Sử
	Xếp xen kẽ
	hình: Xé vụn và dán
	Nói và thể hiện của
	Môi trường sống

	
	dụng kéo, bút.
	
	con vật bé thích
	chỉ, điệu bộ nét mặt
	của các con vật:

	
	
	
	
	phù hợp với yêu cầu
	Con gà con vịt

	
	
	
	
	hoàn cảnh giao
	
	
	

	
	
	
	
	tiếp. “Cáo thỏ và gà
	
	
	

	
	
	
	
	trống”.
	
	
	

	
	NDGH2: Rèn trẻ
	
	
	NDGH 2: Âm nhạc:
	NDGH 2: Làm tập

	
	
	NDGH 2: Thực
	
	Vận động đơn giản,
	

	
	thói quen xếp dép
	
	
	
	KPXH trang 11

	
	
	
	NDGH 2: Đọc thơ:
	theo nhịp điệu của
	

	
	đúng đôi trước và
	hành bài tập xếp
	
	
	
	
	

	
	
	
	Mèo đuổi chuột
	các bài hát, bản
	
	
	

	
	sau khi ra vào nhà
	xen kẽ từ tranh
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	nhạc: “Đàn gà con”
	
	
	

	
	vệ sinh
	bài tâp cá nhân
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CHƠI TRONG LỚP



*Góc xây dựng:

Vườn thú nhỏ xinh

*Ý tưởng xây dựng:

· Hiện diện sau khi mô hình được làm xong.

· Kỹ năng xây dựng:

· Biết kết hợp 2-3loại đồ chơi vật liệu xây dựng
*Góc tạo hình:

Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý.

Cô cho trẻ chơi với đất nặn và cho trẻ nặn sản phẩm mà trẻ thích.



*Góc phân vai:

Quầy ăn vặt

· Khả năng phối hợp với bạn

để chơi:

· Rủ bạn cùng chơi

· Cùng nhau chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi.

-Cô hướng dẫn cách chơi: cách lấy và trình bày đồ chơi phù hợp nội dung chơi.

· Mức độ tự lực, sáng tạo:

· Tự chơi ở mức: Chủ động triển khai nội dung chơi, chơi với tình huống thực tế, vật thay thế và đóng vai ở mức chơi



*Góc xây dựng:

Vườn thú nhỏ xinh

*Mô hình xây dựng

· Là hình ảnh mô phỏng của đồ vật nhất định

Trẻ biết dùng các khối gỗ, bitis để xây các kiểu chuồng trại khác nhau, các con vật có thể là sản phẩm tạo hình như đất nặn, tranh vẽ, các con vật là charm con vật được bóc từ các túi mù đồ chơi

*Góc tạo hình: Trẻ vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.

· Trẻ tự chuẩn bị bàn và lấy giấy tô màu.



*Góc phân vai:

Quầy ăn vặt

Biện pháp tác động:

· Trò chuyện theo một số nội dung chơi quen thuộc.

· Tạo điều kiện

để trẻ ngày càng chơi nhiều trò chơi hơn, nội dung chơi ngày càng phong phú, phản ảnh sâu sắc hơn cuộc sống của trẻ.

*Góc đọc sách:

· Trẻ lựa chọn hình thức để kể lại câu truyện mà trẻ thích.

· Rối tay, rối que, tranh ảnh.



*Góc xây dựng:

Vườn thú nhỏ xinh

*Phối hợp với bạn trong nhóm chơi

Chơi một mình hoặc chơi cạnh bạn

· Trẻ biết rủ bạn vào chơi cùng mình.

· Trẻ biết không được tranh giành đồ chơi của nhau.

· Cô quan sát, hướng dẫn, chơi cùng trẻ.

Biện pháp tác động:

· Tạo điều kiện cho trẻ tự do sáng tạo mô hình bằng cách thử và sai.

*Góc học tập:


*Góc âm nhạc:

Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc

Hát theo và nhún nhảy, lắc lư theo bài hát.



theo các bạn; và mức cần có sự gợi


· thường xuyên của cô.

· Trẻ biết phối hợp chơi cùng với bạn.

*Góc học tập:

· Cô hướng dẫn

cho trẻ cách chơi một số trò chơi và bài tập trên bảng

*Trò chơi rèn luyện trí nhớ

-Đoán bức tranh bí mật

*Trò chơi phát triển cảm giác tri giác

· Xếp hình từ các phần cho trước

· Cô quan sát, chơi cùng trẻ.
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-Trẻ sắp xếp đồ chơi

gọn gàng, ngăn nắp

sau khi chơi xong.

· Cô quan sát, gợi ý giúp trẻ thực hiện.

*Góc đọc sách:

Xem sách về thế giới

động vật, các con vật

nuôi …





-Trẻ tự chọn đồ chơi


mình thích và rủ bạn

cùng chơi.  Khi chơi

với bạn trẻ biết

nhường nhịn, không

dành đồ chơi

với bạn.

*Trò chơi phát triển

cảm giác tri giác

· Xếp hình từ các phần cho trước

· Các trò chơi xếp xen kẽ theo quy luật

*Trò chơi rèn luyện

trí nhớ:

-Mảnh ghép môi

trường động vật

-Tìm kho báu.


CHƠI NGOÀI TRỜI



*Trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây


Cô giới thiệu trò chơi.

Cách chơi:

Một bạn sẽ đóng làm thầy thuốc, các bạn còn lại sắp hàng một, tay người sau nắm vạt áo người trước hoặc đặt trên vai của người phía trước. Sau đó tất cả bắt đầu đi lượn qua lượn lại như con rắn, vừa đi hát đồng dao:

Rồng rắn lên mây

Có cây xúc xắc

Có nhà hiển minh

Hỏi thăm thầy thuốc

Có nhà hay không?



*Trò chơi vận động: Chim sẻ và người đi săn


*Cách chơi:

Cô chọn địa điểm rộng rãi, sạch và có nhiều cây xanh cao. Cô vẽ các vòng tròn xung quanh các cây xanh đó.

+Một bạn sẽ làm người đi săn, các bạn còn lại sẽ là những chú chim sẻ, khi các chú chim sẻ đi kiếm ăn vùa đi vừa hát thì gặp người đi săn bắt các chú chim sẻ nào chưa đậu lên cây (nghĩa là trẻ nào đứng ngoài vòng tròn)

*Luật chơi:



*Trò chơi dân gian:


Rồng rắn lên mây

-Cô hỏi lại trẻ cách chơi và luật chơi đã giới thiệu.

-Tiến hành cho trẻ chơi

· Trẻ chơi cát, nước:

· Chơi cát: in hình, xúc cát lên xe, xây lâu đài.

· Chơi nước: đong nước.

*Chơi tự do: xé tự nhiên từ mảnh to thành nhỏ, xé dải dọc vò giấy, bóp giấy trong nắm tay…chạy xe đạp, các đồ chơi ngoài sân.
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*Trò chơi vận động: Chim sẻ và người đi săn

· Cô hỏi lại trẻ cách chơi và luật chơi đã giới thiệu.

-Tiến hành cho trẻ chơi

*Chơi tự do: chạy xe đạp, các đồ chơi ngoài sân



*Trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây


-Cô hỏi lại trẻ cách chơi và luật chơi đã giới thiệu.

-Tiến hành cho trẻ chơi

*Chơi tự do: chạy xe đạp, các đồ chơi ngoài sân


“Thầy thuốc” trả lời: “Thấy thuốc đi chơi (hay đi chợ, đi câu cá, đi vắng nhà…)” Đoàn người lại đi và hát tiếp cho đến khi thầy thuốc trả lời: “Có!”.

Khi thầy thuốc trả lời “có” thì người đầu đoàn “rồng rắn” bắt đầu cuộc đối đáp:

Cho tôi xin ít lửa.

Lửa làm gì? (Thầy thuốc hỏi)

Lửa kho cá.

Cá mấy khúc?

Cá ba khúc.

Cho ta xin khúc đầu.

Cục xương cục xẩu.

Cho ta xin khúc

giữa.
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Mỗi cây chỉ có 3

con chim đậu.

Người đi săn chỉ

được bắt những

con chim sẻ chậm

chạp không kịp

đậu lên cây.

· Cô cho trẻ chơi

3-4 lần. Sau mỗi lần cô cho trẻ đổi vai chơi. Ở những lần chơi sau cô cho 1 trẻ đóng làm cây.

*Chơi tự do:

chạy xe đạp, các

đồ chơi ngoài sân
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Cục máu cục me.

Cho ta xin khúc

đuôi.

Tha hồ thầy đuổi.

Lúc đó thầy thuốc

phải tìm cách làm

sao mà bắt cho được

người cuối cùng

trong hàng. Còn

người đứng đầu phải

dang tay chạy, cố

ngăn cản không cho

người thầy thuốc bắt

được cái đuôi của

mình, trong lúc đó

cái đuôi phải chạy và

tìm cách né tránh

thầy thuốc. Nếu thầy

thuốc bắt được người

cuối cùng thì người

đó phải ra thay làm

thầy thuốc.

*Chơi tự do: chạy

xe đạp, các đồ chơi

ngoài sân


	
	
	
	
	
	
	
	14
	

	
	
	
	
	
	
	

	ĂN
	Nhắc nhở trẻ rửa
	
	Cô phát rổ
	Đọc thơ, ca dao,
	Bộc lộ cảm xúc khi
	- Trẻ thực hiện được

	NGỦ
	tay, lau mặt trước
	đồ dùng cho trẻ,
	đồng dao, hò vè, tục
	nghe âm thanh gợi
	các vận động cơ bản

	VỆ
	khi ăn và biết xếp
	yêu cầu trẻ xếp 1
	ngữ.
	cảm, các bài hát, bản
	một cách vững vàng,

	SINH
	hàng khi lấy thức
	hình tròn đến 1
	Cô cho trẻ đọc theo
	nhạc gần gũi và ngắm
	đúng tư thế.

	
	ăn.
	
	
	
	hình vuông (3
	
	nhìn vẽ đẹp nổi bật
	Cô sinh hoạt dặn dò

	
	
	
	
	
	hình tròn, 3 hình
	cô các bài ca dao,
	của các sự vật, hiện
	

	
	
	
	
	
	vuông) củng cố
	đồng dao: Con mèo
	tượng trong thiên
	trẻ, cần ngủ sớm để

	
	
	
	
	
	kiến thức  Xếp
	mà trèo cây cao, cái
	nhiên, cuộc sống và
	đến  lớp  sớm  tham

	
	
	
	
	
	xen kẽ.
	cò cái vạc cái
	tác phẩm nghệ thuật.
	gia tập thể dục sáng

	
	
	
	
	
	
	nông…
	Cô cho trẻ xem các
	cùng các bạn.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	clip về động vật
	

	
	
	
	
	
	
	
	hoang dã, cách săn
	

	
	
	
	
	
	
	
	bắt rình mồi… và
	

	
	
	
	
	
	
	
	quan sát biểu cảm của
	

	
	
	
	
	
	
	
	trẻ. Cô dừng máy và
	

	
	
	
	
	
	
	
	trò chuyện nếu nhận
	

	
	
	
	
	
	
	
	thấy trẻ có những
	

	
	
	
	
	
	
	
	biểu hiện khá cụ thể
	

	
	
	
	
	
	
	
	về cảm xúc khi xem
	

	HOẠT
	Chấp
	nhận
	vệ
	sinh
	Chấp nhận vệ sinh
	Trẻ thực hiện được
	Gập, đan các ngón tay
	Thực hiện lại trò

	ĐỘNG
	răng
	miệng,
	đội
	mũ
	răng miệng, đội
	một số việc đơn giản
	vào nhau, quay ngón
	chơi củng cố kiến

	CHIỀU
	khi ra nắng, mặc áo
	mũ khi ra nắng,
	với sự giúp đỡ của
	tay cổ tay, xoay tròn
	thức đã học buổi

	
	ấm,  đi  tất  khi  trời
	mặc áo ấm, đi tất
	người lớn.
	cổ tay.
	sáng:

	
	lạnh, đi dép, giày khi
	khi trời lạnh, đi
	Trẻ giúp cô gắn
	Cô tập cho trẻ các tổ
	Cho mỗi trẻ lấy 1 rổ

	
	đi học.
	
	
	dép, giày khi đi
	
	
	

	
	
	
	
	
	học.
	bàn chải lên giá và
	hợp  múa  đơn  giản,
	hình, ngồi đội hình

	
	Cô nhắc nhở trẻ khi
	
	đem ra sân phơi
	cuộn tay hái đào, mõ
	chữ U, khi cô đặt

	
	thời
	tiết  thay
	đổi,
	Cô nhắc nhở trẻ
	nắng sau khi cô rửa
	mời.
	câu hỏi trẻ sẽ giơ

	
	mình phải biết chuẩn
	khi thời tiết thay
	sạch. Biết phối hợp
	
	thẻ hình trả lời.

	
	bị thêm các quần áo
	đổi, mình phải
	cùng bạn phủ vải
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phù hợp để bảo vệ cơ tránh bị bệnh.



biết chuẩn bị thêm các quần áo phù hợp để bảo vệ cơ tránh bị bệnh.



mùng lên để tránh

bụi.



Ví dụ: con gà có

đôi chân như thế

nào?

TUẦN 03 - THÁNG 12/2024 (16/12/2024 – 20/12/2024)

	HÌNH
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	THỨC
	16/12/2024
	17/12/2024
	18/12/2024
	19/12/2024
	20/12/2024

	ĐÓN
	-Trẻ chơi tự do với
	- Trẻ biết chào ba
	-Trẻ biết chờ đến
	-Trẻ tự chọn sách mà
	- Trẻ chơi láp ráp và

	TRẺ
	đồ chơi.
	mẹ, chào cô khi
	lượt khi lấy hoa tập
	trẻ thích để xem.
	giáo dục trẻ biết

	
	
	đến lớp
	thể dục, không chen
	- Nhắc trẻ rửa tay
	cách giữ gìn đồ

	
	
	
	lấn nhau.
	
	dùng, đồ chơi.

	
	
	- Nhắc trẻ rửa tay
	
	trước khi vào lớp
	

	
	
	trước khi vào lớp
	
	
	- Trẻ biết cất ba lô

	
	
	
	
	
	và dép của mình vào

	
	
	
	
	
	đúng ngăn tủ.

	
	
	
	
	
	

	THỂ DỤC
	- Trẻ thực hiện các
	- Trẻ thực hiện các
	-Trẻ thực hiện các
	- Trẻ thực hiện các
	-Trẻ thực hiện các

	SÁNG
	động tác thể dục
	động tác múa dân
	động tác thể dục
	động tác múa dân vũ
	động tác thể dục

	
	theo nhạc
	vũ rửa tay - baby
	theo nhạc
	rửa tay - baby shark
	theo nhạc

	
	
	shark
	
	
	

	GIỜ
	NDGH1: Ném
	NDGH 1: Toán:
	NDGH 1: Tạo hình:
	NDGH1: Ngôn ngữ:
	NDGH 1: KPXH:

	HỌC
	trúng đích nằm
	Ghép đôi
	Ông già Noel
	kể chuyện: Sóc
	Chủ đề Lễ hội Noel

	
	ngang (xa1.5m).
	
	
	nhỏ đón noel
	NDGH 2: Làm tập

	
	
	NDGH 2: Làm tập
	NDGH 2: Đọc thơ:
	
	

	
	NDGH2: Thực hiện
	
	
	
	KPXH trang 12

	
	phiếu thực hành
	toán trang 16
	Ông già Noel
	NDGH2: Âm nhạc:
	

	
	Dán trang trí trái
	
	
	Nghe hát “Ông già
	

	
	châu trang 4
	
	
	Noel ơi”
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CHƠI TRONG LỚP



*Góc xây dựng:

Vườn thú nhỏ xinh

Trang bị đồ chơi:

· Bộ đồ chơi xây dựng

· Bộ đồ chơi lắp ráp

· Khối gỗ, khối bitis

· Các loại đồ chơi xây dựng bằng nguyên vật liệu: cây xanh, hàng rào, bồn hoa, hoa các loại, các con vật nhựa.

*Góc tạo hình:

Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý.

· Trẻ tự chuẩn

bị bàn và lấy giấy tô màu.



*Góc phân vai: Món ngon nhà làm

· Cô hướng dẫn cách chơi: cách lấy và trình bày

đồ chơi phù hợp nội dung chơi.

· Trẻ biết phối hợp chơi cùng với bạn.

· Cô vào vai chơi cùng trẻ, gợi ý tình huống chơi.

*Góc học tập:

· Trẻ biết chủ động chơi.

· Cô quan sát, gợi ý chơi cùng trẻ.

· Khi chơi xong

trẻ biết cất đồ chơi gọn gàng, đúng chỗ lúc lấy.



*Góc xây

dựng: Vườn thú nhỏ xinh

-Tích cực tham gia khi trò chơi được giáo viên bắt đầu, gợi ý, đề nghị, khích lệ.

· Khi chơi trẻ quan sát theo một số mẫu cô gợi ý sẵn để xây.

· Cô quan sát, hướng dẫn, chơi cùng trẻ.

· Khi chơi xong

trẻ biết cất vào đúng nơi quy định.

*Góc đọc sách:

· Trẻ tự chọn sách mình thích để xem.

· Cô quan sát, nhắc nhở tư thế ngồi của trẻ (ngồi thẳng,

để sách cách xa mắt, biết giữ gìn đồ dùng chung: xem sách lật





*Góc phân vai: Món ngon nhà làm

Khả năng phối hợp với bạn để chơi:

· Cùng nhau chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi.

Biện pháp tác động:

· Phát triển tính

tự lực, khả năng tự c hơi của trẻ

-Tham gia vào vai trò chơi của trẻ bằng các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: mỉm cười, gật đầu tán thưởng...bằng ngôn ngữ giao tiếp: lời nhận xét, câu hỏi khuyến khích

suy nghĩ phát triển trò chơi, đưa ra tình huống kích thích hành động, chơi cùng trẻ như thành viên của trò chơi.



*Góc xây dựng:

Vườn thú nhỏ xinh

Mô hình xây dựng

-Đa dạng về đề tài (nhà, hàng rào, tàu, ôtô, chuồng thú bằng các nguyên vật liệu như hộp bánh plan, sữa susu, các khối gạch bằng nhựa, gỗ…)

· Cô trò chuyện với trẻ về ý tưởng vừa xây dựng xong.

· Gợi ý 1 số ý tưởng, tên mô hình cho trẻ tham khảo khi cần

-Tập cho trẻ chia

sẻ đồ chơi với bạn và rủ bạn cùng chơi.

*Góc học tập:

· Trẻ biết chơi thành thạo một trò chơi
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-Trẻ sắp xếp

đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp sau khi chơi xong.

· Cô quan sát, gợi ý giúp trẻ thực hiện.

*Góc âm nhạc: Hát theo và nhún nhảy, lắc lư các bài hát: Chú thỏ con, cá vàng bơi, rửa mặt như mèo, hai con thằn lằn con



*Trò chơi phát triển ngôn ngữ

· Đoán xem con gì

*Trò chơi phát triển cảm giác tri giác

· Các trò chơi xếp xen

kẽ  theo  quy  luật



nhẹ tay, không xé sách...)



· Cô chơi cùng trẻ, tạo tình huống để nội dung chơi thêm đa dạng.

· Cô đưa tình huống hôm nay là sinh nhật của em gái trong gia

đình, ba đi làm xây dựng và về nhà đón sinh nhật. Mẹ cùng với chị gái bày bàn tiệc, nấu soup, nướng xúc xích và bày bánh sinh nhật. Cô khuyến khích trẻ tự tin thể hiện vai chơi.

*Góc âm nhạc:

· Trẻ vận động theo nhạc

· Khi trẻ chơi cô quan sát, hướng dẫn

trẻ cách vỗ tay, nhún nhảy theo nhạc

· Khi chơi xong

trẻ biết cất đồ chơi



nào đó mà mình thích chơi.

· Cô hướng dẫn cho trẻ cách chơi.

· Cô quan sát, chơi cùng trẻ.
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	vào đúng nơi quy
	

	
	
	
	
	định.
	

	
	
	
	
	*Góc đọc sách:
	

	
	
	
	
	- Trẻ tự chọn sách
	

	
	
	
	
	mình thích để xem.
	

	
	
	
	
	- Cô quan sát, nhắc
	

	
	
	
	
	nhở tư thế ngồi của
	

	
	
	
	
	trẻ (ngồi thẳng,
	

	
	
	
	
	để sách cách xa
	

	
	
	
	
	mắt, biết giữ gìn
	

	
	
	
	
	đồ dùng chung: xem
	

	
	
	
	
	sách lật nhẹ tay,
	

	
	
	
	
	không xé sách...)
	

	CHƠI
	*Trò chơi dân
	*Trò chơi vận
	*Trò chơi dân
	*Trò chơi vận động:
	* Quan sát: Cây

	NGOÀI
	gian: Cá sấu lên bờ
	động: Lăn bóng
	gian: Cá sấu lên bờ
	Lăn bóng qua bạn
	thông Noel

	TRỜI
	
	qua bạn
	
	
	

	
	Cô giới thiệu trò
	
	-Cô hỏi lại trẻ cách
	- Cô hỏi lại trẻ cách
	- Cô hỏi trẻ cây

	
	
	
	
	
	

	
	chơi.
	*Cách chơi: Hai
	chơi và luật chơi đã
	chơi và luật chơi đã
	thông có dạng hình

	
	Cách chơi:
	bạn ngồi đối diện
	giới thiệu.
	giới thiệu.
	gì, màu gì?

	
	
	nhau (cách 1-2m).
	-Tiến hành cho trẻ
	-Tiến hành cho trẻ
	- Cây thông được

	
	Vạch 2 đường vạch
	Bạn bên này lăn
	
	
	

	
	
	bóng cho bạn đối
	chơi
	chơi
	trang trí trong dịp

	
	cách nhau khoảng
	diện với bạn vừa
	
	
	nào?

	
	3m để làm bờ. Sau
	đẩy bóng cho mình
	- Chơi cát: in hình,
	*Chơi tự do:
	

	
	khi oẳn tù tì, người
	
	xúc cát lên xe, xây
	Chạy xe đạp, các
	- Trên cây thông

	
	
	và ngược lại
	
	
	

	
	thua sẽ làm cá sấu
	
	lâu đài.
	đồ chơi ngoài sân
	được trang trí gì?

	
	
	
	
	
	

	
	đi lại giữa hai vạch
	Có thể thay đổi
	
	
	

	
	đó tìm bắt người
	phương tiện chơi
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nào ở dưới nước hoặc có một chân dưới nước (tức nhảy ra khỏi vạch hoặc thò một chân qua khỏi vạch). Những người còn lại chia nhau đứng trên bờ (nghĩa là đứng ngoài hai bên vạch) chọc tức cá sấu bằng cách đợi cá sấu ở xa thì thò một chân xuống nước hoặc nhảy xuống nước và vỗ tay hát “Cá sấu, cá sấu lên bờ”. Khi nào cá sấu quay lại thì nhảy ngay lên bờ.

Luật chơi:

Người nào nhảy lên không kịp bị cá sấu bắt được phải thay làm cá sấu. Nếu cá sấu bắt được cùng lúc hai người trở lên thì những người bị bắt phải oẳn tù tì để



bằng quả bóng có kích thước to lần đầu, khi đã chơi thành thạo thì thay bóng nhỏ hơn

*Chơi tự do:

Chạy xe đạp, các đồ chơi ngoài sân, đi đạp xe

theo đúng làn đường có sẵn



· Chơi nước: đong nước

*Chơi tự do:

Chạy xe đạp, các

đồ chơi ngoài sân,

đi đạp xe

theo  đúng  làn

đường có sẵn



*Trò chơi dân

gian: Cá sấu lên bờ

-Cô hỏi lại trẻ cách

chơi và luật chơi đã

giới thiệu.

-Tiến hành cho trẻ

chơi

*Chơi tự do:

Chạy xe đạp, các

đồ chơi ngoài sân
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	xác định người
	
	
	
	

	
	thua. Nếu cá sấu
	
	
	
	

	
	không bắt được
	
	
	
	

	
	người thay thế thì bị
	
	
	
	

	
	làm cá sấu đến lúc
	
	
	
	

	
	“chảy nước mắt cá
	
	
	
	

	
	sấu” hoặc mệt quá
	
	
	
	

	
	thì thôi. Trò chơi
	
	
	
	

	
	bắt đầu lại bằng
	
	
	
	

	
	cách oẳn tù tì để tìm
	
	
	
	

	
	con cá sấu khác.
	
	
	
	

	
	*Chơi tự do: chạy
	
	
	
	

	
	xe đạp, các đồ chơi
	
	
	
	

	
	ngoài sân
	
	
	
	

	ĂN NGỦ
	Tập cho trẻ thói
	- Trẻ nhận ra được
	- Hiểu và làm theo
	- Đóng vai theo lời
	- Trẻ thực hiện được

	VỆ SINH
	quen rửa tay trước
	một vài mối quan
	yêu cầu đơn giản.
	dẫn chuyện của cô
	một số qui định ở lớp

	
	khi ăn và sau khi đi
	hệ đơn giản của sự
	Cô nhờ trẻ lau dọn
	giáo.
	và gia đình.

	
	vệ sinh với xà bông.
	vật, hiện tượng
	
	
	

	
	
	quen thuộc.
	các kệ góc, sắp xếp
	Cô cho trẻ chọn mũ
	Nhắc trẻ ý thức được

	
	
	
	đồ chơi đúng vị trí
	nhân vật mình thích
	việc  trước  khi  vào

	
	
	Trò chuyện với trẻ
	ban đầu
	và gợi mở 1 câu
	lớp rửa tay, chào cô

	
	
	về không khí se
	
	chuyện cho trẻ thể
	chào  ba  mẹ,  điểm

	
	
	lạnh vào mỗi sáng,
	
	hiện vai
	danh. Ăn xong biết

	
	
	ngoài cửa hàng đã
	
	
	tự cất chén, muỗng

	
	
	bán nhiều những
	
	
	và ly đúng vi trí.

	
	
	cây thông, trang trí
	
	
	

	
	
	nhiều trái châu,
	
	
	

	
	
	trên đường về đêm
	
	
	

	
	
	đã có những nhà
	
	
	

	
	
	giăng những dây
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	đèn nhấp nháy, các
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	con đoán ra sáp
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	đến dịp gì?
	
	
	
	
	
	
	

	HOẠT
	Trẻ phối hợp được
	
	- Trẻ sử dụng bát,
	
	Trẻ vui sướng, vỗ
	- Trẻ biết vận động
	Hỏi trẻ về các con vật
	

	ĐỘNG
	cử động bàn tay,
	
	thìa, cốc đúng
	
	tay, nói lên cảm
	theo nhịp điệu bài
	nuôi  trong  nhà  của
	

	CHIỀU
	ngón tay trong một
	
	cách.
	
	
	nhận của mình khi
	hát, bản nhạc.
	trẻ. Gợi ý cho trẻ nói
	

	
	số hoạt động.
	
	Cô trò chuyện về
	
	nghe các âm thanh
	
	Cô mở nhạc, cho trẻ
	về cách chăm sóc và
	

	
	
	
	
	
	
	gợi cảm và ngắm
	
	
	bảo  vệ  con  vật gần
	

	
	Cô cho trẻ giúp cô
	
	tình huống
	
	nhìn vẻ đẹp nổi bật
	chọn nhạc cụ mình
	gũi
	

	
	lau dọn, sắp xếp đồ
	
	trong khi ăn, với tô
	
	của các sự vật, hiện
	thích và vỗ theo nhịp
	
	

	
	chơi trên các ngăn
	
	mì cô sử dụng gì ăn
	
	tượng
	nhạc
	
	

	
	kệ
	
	
	thế nào cho dễ?
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Mình rót nước vào
	
	Cô cho trẻ xem
	
	
	
	

	
	
	
	
	đâu để uống?
	
	chương trình biến
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	thể hình ảnh qua
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	công nghệ Al của
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	youtuber Xander
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Steenbrugge  trong
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	dự án "biến người
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	thành động vật"
	
	
	
	

	
	
	
	
	TUẦN 04 - THÁNG 12/2024 (23/12/2024 – 27/12/2024)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HÌNH THỨC
	THỨ HAI
	
	
	THỨ BA
	
	THỨ TƯ
	
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	

	
	
	23/12/2024
	
	24/12/2024
	
	25/12/2024
	
	26/12/2024
	27/12/2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐÓN TRẺ
	-Trẻ giúp cô xếp
	
	- Trẻ biết chào ba
	-Trẻ giúp cô sắp
	
	-Trẻ biết chào ba
	- Trẻ chơi láp ráp.
	

	
	
	ghế vào bàn ăn
	
	mẹ, chào cô khi
	
	xếp lại đồ chơi
	
	mẹ, chào cô khi đến
	- Trẻ biết cất ba lô và
	

	
	
	sáng.
	
	
	đến lớp
	
	trên kệ.
	
	lớp
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	dép của mình vào
	

	
	
	- Khi làm trẻ biết
	
	
	
	
	
	
	
	đúng ngăn tủ.
	

	
	
	nhấc ghế lên
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	nhẹ nhàng, không
	- Nhắc trẻ rửa tay
	
	
	- Nhắc trẻ rửa tay
	

	
	kéo lê trên nền
	trước khi vào lớp
	
	
	trước khi vào lớp
	

	
	nhà.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	THỂ DỤC SÁNG
	- Trẻ thực hiện
	- Trẻ thực hiện
	- Trẻ thực hiện
	
	- Trẻ thực hiện các
	- Trẻ thực hiện các

	
	các động tác
	các động tác múa
	các động tác
	
	động tác múa dân vũ
	động tác thể dục

	
	thể dục theo nhạc
	dân vũ rửa tay -
	thể dục
	
	rửa tay - baby shark
	theo nhạc

	
	
	baby shark
	theo nhạc
	
	
	

	GIỜ HỌC
	NDGH 1: Ném
	NDGH 1: Toán:
	SỰ KIỆN NOEL
	
	NDGH 1: Ngôn
	NDGH 1:

	
	xa bằng 1 tay
	So sánh hai đối
	
	
	ngữ: Trẻ kể lại
	TCKNXH: Bảo vệ

	
	
	tượng về kích
	
	
	truyện đơn giản đã
	chăm sóc con vật.

	
	
	thước: Cao -
	
	
	được nghe với sự
	

	
	
	Thấp.
	
	
	giúp đỡ của người
	

	
	
	
	
	
	lớn: Sóc nhỏ đón
	

	
	NDGH 2: Thực
	NDGH 2: Làm
	
	
	noel.
	NDGH 2: Đọc đồng

	
	
	
	
	
	
	

	
	hiện phiếu thực
	
	
	
	
	

	
	
	tập toán trang 17
	
	
	NDGH 2: Âm nhạc:
	dao: Con gà cục tác

	
	hành Gấp dán
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Vận động đơn giản,
	lá chanh

	
	con cá trang 9
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	theo nhịp điệu của
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	các bài hát, bản
	

	
	
	
	
	
	nhạc: “Ông già
	

	
	
	
	
	
	Noel ơi”
	

	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI TRONG
	*Góc xây
	*Góc phân vai:
	*Góc xây
	
	*Góc phân vai:
	*Góc xây dựng:

	LỚP
	dựng: Vườn thú
	Quầy ăn vặt
	dựng: Vườn thú
	
	Quầy ăn vặt
	Vườn thú nhỏ xinh

	
	nhỏ xinh
	*Trang bị đồ
	nhỏ xinh
	
	*Khả năng phối
	

	
	
	
	
	
	
	*Kỹ năng xây

	
	*Mô hình xây
	chơi:
	*Phối hợp với
	
	hợp với bạn
	

	
	dựng
	- Bộ đồ chơi nấu
	bạn trong
	
	để chơi:
	dựng:

	
	
	
	nhóm chơi
	
	
	

	
	- Đa dạng
	ăn: bếp, nồi,
	
	
	- Rủ bạn cùng chơi
	

	
	về đề tài (nhà,
	chảo, chén, dĩa,
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hàng rào, tàu, ôtô

…)

· Là hình ảnh mô phỏng của đồ vật nhất định.

*Khả năng

tự lực

Trẻ chơi ở mức

chủ động

nhưng có sự gợi ý

hỗ trợ của giáo

viên hoặc chơi

· mức cần có sự giúp

đỡ thường xuyên của giáo viên

· Cô quan sát, hướng dẫn, chơi cùng trẻ.

*Góc âm nhạc:

Hát theo và nhún

nhảy, lắc lư

các bài hát.



gia vị, thực phẩm, bàn, ghế, tạp dề, các món mô phỏng ăn vặt, hình ảnh menu và giá tiền

· Trang phục vai: tạp dề

· Cô hướng dẫn cách chơi: cách lấy và trình bày đồ chơi phù hợp nội dung chơi.

· Trẻ biết phối hợp chơi cùng với bạn.

· Cô vào vai chơi cùng trẻ, gợi ý tình huống chơi.

*Góc học tập:

Tuân thủ quy tắc của trò chơi

-Với các mức độ: Tuân thủ một cách tự nhiên, có



· Chơi một mình hoặc chơi cạnh bạn

· Khi chơi

trẻ biết không dành với bạn,

biết ngắm những công trình đã hoàn thành.

Biện pháp tác động:

· Tạo điều kiện cho trẻ tự do sáng tạo mô hình bằng cách thử và sai.

· Cô quan sát, gợi

ý thêm cho trẻ.



*Biện pháp tác động:

-Trò chuyện theo một số nội dung chơi quen thuộc.

· Giáo viên cần quan tâm đến việc phát triển nội dung cốt chuyện các trò chơi của trẻ

· Cô chơi cùng trẻ, tạo tình huống để nội dung chơi thêm đa dạng.

*Góc đọc sách:

· Nội dung chơi: Xem truyện tranh và tập kể.

· Phương tiện: Tranh kể chuyện, rối, truyện tranh



-Biết kết hợp 2-3 loại đồ chơi vật liệu xây dựng

*Mô hình xây dựng

-Đa dạng về đề tài (nhà, hàng rào, tàu, ôtô, chuồng thú bằng các nguyên vật liệu như hộp bánh plan, sữa susu, các khối gạch bằng nhựa, gỗ…)

· Cô quan sát, hướng dẫn, chơi cùng trẻ.

*Góc học tập:


24


vi phạm, Hoàn

toàn không chú ý

đến quy tắc của trò chơi thường

vi phạm.

Cô cho trẻ tự

chọn các trò chơi

học tập và thực

hiện các bài tập

cá nhân

*Trò chơi phát

triển cảm giác tri

giác

· Chiếc túi kỳ diệu

· Domino

*Trò chơi phát

triển óc sáng tạo

· Chơi với bàn tay, ịn dấu tay.

· Khuyến khích động viên

trẻ tham gia các loại trò chơi:

Phân nhóm gia



· Biện pháp hướng dẫn:

+Trẻ tự vào chơi tập

kể chuyện và xem

truyện tranh.

*Góc âm nhạc:

-Trẻ chú ý nghe,

thích được hát theo,

vỗ tay, nhún nhảy,

lắc lư theo bài hát,

bản nhạc.

· Trẻ vận động theo nhạc

· Khi trẻ chơi cô quan sát, hướng dẫn trẻ cách vỗ tay, nhún nhảy theo nhạc

· Khi chơi xong

trẻ biết cất đồ chơi

vào đúng nơi quy

định.



Thực hiện hành động chơi:

· Nỗ lực, hứng thú tham gia trò chơi

-Trẻ tự chọn đồ chơi mình thích và rủ bạn cùng chơi trò chơi:

Đếm số chân động vật.

Phối hợp với bạn trong trò chơi

· Thích thú chơi

với bạn trong trò chơi do giáo viên chơi chung.

Khi chơi với bạn trẻ biết nhường nhịn, không dành đồ chơi với bạn.

Tuân thủ quy tắc của trò chơi

*Trò chơi rèn luyện trí nhớ
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	súc, gia cầm qua
	
	
	
	-Mảnh ghép môi

	
	
	hình ảnh, tìm
	
	
	
	trường động vật

	
	
	bóng các con vật,
	
	
	
	-Tìm kho báu.

	
	
	ráp thẻ hình có số
	
	
	
	

	
	
	chấm tròn tương
	
	
	
	*Trò chơi phát triển

	
	
	ứng với thẻ hình
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ngôn ngữ

	
	
	ảnh số lượng thức
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ăn của con vật
	
	
	
	- Đoán xem con gì?

	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI NGOÀI
	*Trò chơi dân
	*Trò chơi vận
	*Trò chơi dân
	
	*Trò chơi vận
	*Trò chơi dân gian:

	TRỜI
	gian: Vây lưới
	động: Nhảy qua
	gian: Vây lưới
	
	động: Nhảy qua
	Vây lưới bắt cá

	
	bắt cá
	vũng nước
	bắt cá
	
	vũng nước
	- Cô hỏi lại trẻ cách

	
	
	
	
	
	
	

	
	Cách chơi
	*Cách chơi:
	-Cô hỏi lại trẻ
	
	- Cô hỏi lại trẻ cách
	chơi và luật chơi đã

	
	Mỗi nhóm đứng
	Đứng vào vạch
	cách chơi và luật
	
	chơi và luật chơi đã
	giới thiệu.

	
	
	
	chơi đã giới thiệu.
	
	giới thiệu.
	

	
	hàng dọc sau
	chuẩn, chân đứng
	
	
	
	-Tiến hành cho trẻ

	
	vạch xuất phát.
	tự nhiên. Khi
	-Tiến hành cho trẻ
	
	-Tiến hành cho trẻ
	chơi

	
	Khi có lệnh xuất
	nghe hiệu lệnh
	chơi
	
	chơi
	*Chơi tự do:  chạy

	
	phát của trọng tài
	(bằng trống lắc)
	
	
	
	

	
	trên sân.
	trò chơi bắt đầu
	- Trẻ chơi cát,
	
	*Chơi tự do: chạy
	xe  đạp,  các  đồ chơi

	
	Bạn đứng đầu
	
	nước:
	
	xe đạp, các đồ chơi
	ngoài sân

	
	hàng chạy nhanh
	Thực hiện đúng
	+ Chơi cát: in
	
	ngoài  sân
	

	
	đến ao cá bắt lấy
	tư thế chống
	
	
	
	

	
	một con cá của
	hông, gối hơi
	hình, xúc cát lên
	
	
	

	
	đội mình theo
	khuỵu, đưa tay từ
	xe, xây lâu đài...
	
	
	

	
	màu đã được
	trước ra sau,
	+ Chơi nước:
	
	
	

	
	trọng tài qui định
	dùng sức của
	
	
	
	

	
	
	
	đong nước.
	
	
	

	
	trước cho mỗi đội
	chân bật mạnh về
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	hoặc bắt thăm
	phía trước qua
	*Chơi tự do:
	
	
	

	
	chọn màu (Cá của
	khỏi vũng nước,
	
	
	
	

	
	
	
	chạy xe đạp, các
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mỗi đội có có

số lượng và màu

sắc khác nhau)

sau khi bắt được

cá sẽ mang cá

chạy nhanh đến

vị trí đặt rổ đựng

cá của đội mình,

bỏ cá vào rổ đựng

cá, rồi chạy về

vỗ tay người

thứ hai, người thứ

hai thực hiện tiếp

như người đầu

hàng. Khi bắt đến

con cá cuối cùng

của thì người

chơi đó có quyền

bắt màu cá chung

và bắt cả cá của

đôi bạn, bắt bao

nhiêu con cũng

được, nhưng chỉ

được phép bắt

một tay.

*Chơi tự do:

Chạy xe đạp, các

đồ chơi ngoài sân



chạm đất nhẹ bằng hai chân (từ mũi chân đến cả bàn chân) vớt nhanh 1 con cá trong nước chạy nhanh về bỏ vào sọt của đội mình để bạn thứ hai tiếp tục thực hiện trò chơi

*Luật chơi:

Ai bật chưa qua khỏi vũng nước và đội nào có số cá ít hơn đội bạn là đội thua

*Chơi tự do:

Chạy xe đạp, các đồ chơi ngoài sân đi đạp xe theo đúng làn đường có sẵn



đồ chơi ngoài

sân


	
	
	
	
	27
	

	
	
	
	
	
	
	

	ĂN NGỦ VỆ
	Củng cố thao tác
	Hỏi trẻ về các
	- Hiểu và làm
	
	Nghe các bài hát, bài
	Thể hiện nhanh,

	SINH
	lau mặt.
	con vật nuôi
	theo yêu cầu đơn
	
	thơ, bài ca dao, đồng
	mạnh, khéo và bền bỉ

	
	
	trong nhà của
	giản.
	
	dao, tục ngữ, câu đố,
	trong thực hiện bài

	
	
	trẻ. Gợi ý cho trẻ
	- Nhắc nhở trẻ
	
	hò, vè phù hợp với
	tập tổng hợp.

	
	
	nói về  Cách
	
	
	lứa tuổi.
	

	
	
	chăm sóc và bảo
	khi ăn phải nhai
	
	
	Cô tuyên dương các

	
	
	vệ con vật gần
	kỹ rồi mới nuốt.
	
	Cô mở file USB có
	bạn đã thực hiện tốt

	
	
	gũi.
	Trước khi ăn
	
	các bài thơ bài hát
	các động tác trong bài

	
	
	
	trẻ biết mời cô và
	
	cùng các câu đố về
	tập thể dục theo

	
	
	
	mời bạn.
	
	con vật cho trẻ xem.
	hướng dẫn của cô.

	
	
	
	
	
	
	Động viên các bạn

	
	
	
	
	
	
	khác cố gắng thực

	
	
	
	
	
	
	hiện.

	HOẠT ĐỘNG
	Trẻ thực hiện
	-Thể hiện nhanh,
	-Trẻ thích nghe
	
	Hỏi trẻ về thực đơn
	- Sử dụng các từ biểu

	CHIỀU
	được một số việc
	mạnh, khéo và
	đọc thơ, đồng
	
	trong ngày, nhắc
	thị sự lễ phép.

	
	đơn giản với sự
	bền bỉ trong thực
	dao, ca dao, tục
	
	nhở không nói
	Cô nhắc trẻ luôn

	
	giúp đỡ của người
	hiện bài tập tổng
	ngữ, thích nghe
	
	chuyện, cười giỡn
	

	
	lớn.
	hợp.
	kể câu chuyện.
	
	khi ăn.
	nhớ từ dạ trước câu

	
	
	
	
	
	
	nói hoặc câu trả lời

	
	Cô nhờ trẻ làm
	Cô cho trẻ xem
	Cô cho trẻ nghe
	
	
	với người lớn, luôn

	
	giúp cô 1 số việc
	trên ti vi cuộc thi
	và xem trên tivi
	
	
	cảm ơn khi nhận

	
	như đóng cửa nhà
	chạy marathon,
	các bài thơ, đồng
	
	
	được đồ hoặc sự giúp

	
	vệ sinh vào giờ
	nhảy cao…Cô
	dao có hình ảnh
	
	
	đỡ của người khác.

	
	ngủ, xếp nệm gối
	cho biết các vận
	động minh họa
	
	
	

	
	sau khi thức dậy
	động viên ấy
	đẹp.
	
	
	

	
	
	muốn có thể lực
	
	
	
	

	
	
	để tham gia thi
	
	
	
	

	
	
	đấu tốt thì ngoài
	
	
	
	

	
	
	việc ăn uống hợp
	
	
	
	

	
	
	lý còn phải thực
	
	
	
	

	
	
	hiện đủ các động
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tác trong bài tập

thể dục.

